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Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, thực hiện văn hoá chào hỏi và làm hành động của trẻ 

muốn khi đến lớp cùng cô. 

- Cô ấu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của 

trẻ. 

- Lưu ý phụ huynh mặc trang phục ấm áp cho trẻ, phù hợp thời tiết mùa đông.  

- Dạy trẻ nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.  

* Trò chuyện 
- Trò chuyện với trẻ về một số nghề của bố mẹ bé. 

- Trò chuyện về một số nghề mà bé biết. (MT24)  

+ Nói về nghề bé thích?  

- Trò chuyện về nghề bộ đội và ngày lễ kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

22/12.  

- Trẻ nói được tên, đặc điểm một số nghề trong giao tiếp. 

+ Những ai làm nghề bán hàng? Nghề bán hàng làm việc như thế nào?  

 

 

 

 

 

 

 

MT24 

Thể dục sáng 

- Thực hiện yêu cầu: Cất đồ chơi rồi xếp hàng thể dục  

- Thực hiện các động tác thể dục sáng: 

* Khởi động: Đi vòng tròn các kiểu chân, bật nhảy tại chỗ, 

* Trọng động 
- Hô hấp:  

+ Tập hít vào, thở ra. 

- Tay:  

+ Đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Chân:  

+ Co duỗi từng chân. 

 



- Lưng, bụng, lườn:  

+ Nghiêng người sang hai bên 

* Hồi tĩnh: Làm động tác giãn cơ.  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 
- Nghe hát: Bố em 

làm phi công 

+ TC ÂN: Nghe tiếng 

vỗ tay tìm đồ vật  

 

Âm nhạc 
- Nghe hát: Em làm 

bác sĩ 

+ TC ÂN: Nhỏ và to  

 

Âm nhạc 
- VĐMH: Chú bộ đội 

+ Nghe hát: Cháu yêu 

chú bộ đội  

 

Âm nhạc 
- Hát: Em tập lái ô tô 

+ TC ÂN: Vận động 

theo tiết tấu nhanh 

chậm  

 

 

T3 

Vận động 
- VĐCB: Nhảy qua 

vạch kẻ 

+ TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ  

 

Vận động 
- VĐCB: Lăn bóng 

vào cổng 

+ TCVĐ: Nu na nu 

nống  

 

Vận động 
- VĐCB: Bò theo 

hướng thẳng có mang 

vật trên lưng 

+ TCVĐ: Cáo và thỏ  

 

Vận động 
- VĐCB: Ném trúng 

đích 

+ TCVĐ: Chạy bắt 

bóng  

 

T4 

Hoạt động tạo hình 
- Tô màu cái áo  

 

Hoạt động tạo hình 
- Dán tạo hình trang 

phục chú bộ đội  

 

Hoạt động tạo hình 
- Tô màu áo chú bộ 

đội  

 

Hoạt động tạo hình 
- Dán trang trí cửa 

hàng bán kem  

 

T5 

Nhận biết tập nói 
- Bố mẹ bé làm nghề 

gì?  

 

Hoạt động nhận biết 
- Nhận biết phân biệt 

màu xanh, màu đỏ  

 

Nhận biết tập nói 
- Chú bộ đội  

 

Hoạt động nhận biết 
- Nhận biết phân biệt 

hình tròn, hình vuông  

 

T6 

Làm quen văn học 
- Truyện: Vẽ chân 

dung mẹ  

 

Làm quen văn học 
- Thơ: Bố em làm bác 

sĩ  

 

Làm quen văn học 
- Truyện: Cô bác sĩ tí 

hon  

 

Làm quen văn học 
- Thơ: Chơi bán hàng  

 



Hoạt động ngoài 

trời 

- Trẻ nói đủ nghe, không la hét qua các trò chơi.  

Tuần 1 (02/12 - 06/12) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát ánh sáng qua bóng kính màu. 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Hoạt động tại góc sáng tạo 

* TCVĐ 
- Gieo hạt 

- Cây cao, cỏ thấp 

- Dạy trẻ bày tỏ nhu cầu bản thân qua trò chơi "Tôi muốn"  

- Chi chi chành chành. 

- Rồng rắn lên mây 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với hoa, lá cây 

- Chơi với máy bay giấy. 

- Chơi đồ chơi khu thể chất bằng gỗ. 

- Chơi với giấy. 

- Chơi đồ chơi ngoài trời.  

Tuần 2 (02/12 - 13/12) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây bưởi 

- Thí nghiệm "Đèn dung nham" 

- Quan sát ánh sáng qua bóng kính màu. 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Hoạt động tại góc sáng tạo 

* TCVĐ 
- Đá bóng 

 



- Chơi với bóng bầu dục 

- Chi chi chành chành. 

- Kéo cưa lừa xẻ 

- Bò chui qua cổng 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với hoa, lá cây 

- Chơi đồ chơi ở khu vui chơi. 

- Vẽ phấn 

- Chơi đồ chơi khu thể chất bằng gỗ. 

- Chơi với quạt  

Tuần 3 (16/12 - 20/12) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây lộc vừng 

- Thí nghiệm "Tạo màu cho cây cải thảo" 

- Quan sát ánh sáng qua bóng kính màu. 

- Gấy thuyền giấy 

- Hoạt động tại góc sáng tạo 

* TCVĐ 
- Đá bóng 

- Chơi với bóng bầu dục 

- Chi chi chành chành. 

- Thổi thuyền giấy. 

- Bò chui qua cổng 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với hoa, lá cây 

- Chơi đồ chơi ở khu vui chơi. 

- Vẽ phấn 

- Chơi đồ chơi khu thể chất bằng gỗ. 

- Chơi với vòng 



Tuần 4 (23/12 - 27/12) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây hoa giấy 

- Thí nghiệm "Sữa ma thuật" 

- Quan sát cây lan tỏi 

- Thí nghiệm âm thanh. 

- Hoạt động tại góc sáng tạo 

* TCVĐ 
- Đá bóng 

- Chơi với bóng bầu dục 

- Ai nhanh hơn 

- Gió tới từ đâu 

- Đi trên cầu treo. 

* Chơi tự chọn 
- Nhặt lá cây khô. 

- Chơi đồ chơi ở khu vui chơi. 

- Vẽ phấn 

- Chơi đồ chơi khu thể chất bằng gỗ. 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi.  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm 
- Tuần 1: Góc "Hoạt động với đồ vật" 

- Tuần 2: Góc "Kể chuyện" 

- Tuần 3: Góc "Bế em" 

- Tuần 4: Góc "Bé chơi với hình và màu"  

* Góc hoạt động với đồ vật: trẻ tập xếp hàng rào 

- Chuẩn bị: các khối gỗ, hàng rào,...  

* Góc kể chuyện: Rèn kỹ năng "Lật mở trang sách" 

- Chuẩn bị: sách, truyện về các nghề bé biết: bác sĩ, ...  

MT35 



* Góc vận động: Chơi với bóng 

- Chuẩn bị bóng, đồ chơi zic zăc  

* Góc bế em: Tập bế em, ru em ngủ, cho em ăn 

- Chuẩn bị: Búp bê, bát, thìa, giường,...  

- Trẻ thể hiện, biểu lộ cảm xúc vui buồn qua trò chơi "Cảm xúc của bé, vòng quay cảm 

xúc". (MT35)  

* Góc chơi với hình và màu: Dạy trẻ kỹ năng tập vò và xé giấy, dán cây thông noel 

- Chuẩn bị: giấy, màu, rổ, hồ dán,...  

- Tập vò và xé giấy  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trẻ ăn cháo, cơm với các loại thức ăn khác nhau theo đúng độ tuổi.  

- Dạy trẻ nhận biết ký hiệu nước nóng và không lấy nước nóng uống.  

- Rèn kỹ năng cho trẻ ngồi vào bàn ăn và cầm thìa bằng tay phải. 

- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, ăn đa dạng hức ăn giúp cơ thể khoẻ mạnh.  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định (MT10)  

- Vận động sau ngủ dậy: theo nhạc bài hát “Baby shark”  

MT10 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1 (2/12 - 6/12) 
- Rèn kỹ năng lên, xuống cầu thang. 

- Cách đứng lên và ngồi xuống ghế (MT12)  

- Rèn kỹ năng chơi ở góc kể truyện. 

- Làm quen bài thơ "Làm nghề như bố"  

- Hoạt động văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 2 (9/12 - 13/12) 
- Dạy trẻ kỹ năng lồng hai chiếc tất vào nhau. 

- Quả bóng đỏ, quả bóng xanh (MT21)  

- Đồng dao: Đi cầu, đi quán  

- Rèn kỹ năng chơi ở góc hoạt động với đồ vật.  

- Hoạt động văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

MT12, 

MT21, 

MT34 



Tuần 3 (16/12 - 20/12) 
- Rèn kỹ năng lồng hai chiếc tất vào nhau. 

- Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông  

- Vẽ khuôn mặt cảm xúc (MT34)  

- Tập đánh trận giả chào mừng ngày 22/12  

- Hoạt động văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc. 

Tuần 4 (23/12- 27/12) 
- Hát bài hát "Gọi tên cảm xúc" 

- Rèn kỹ năng lấy và cất dép đúng quy định. 

- Rèn kỹ năng chơi hoạt động góc. 

- Kể truyện "Giáng sinh vui vẻ" 

- Hoạt động: Liên hoan văn nghệ cuối tuần, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Chủ đề - Sự kiện Bố mẹ bé làm nghề gì Nghề bác sĩ Chú bộ đội Cô bán hàng  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

   

 

 


